Tuần 24 – Tiết 48: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4
I. Nội dung bài ghi : Kiến thức cần nhớ:
	Hidrocacbon
	Metan
	Etilen
	Axetilen

	Công thức cấu tạo: 
	
RG: CH4
	
RG: CH2=CH2
	
RG: HC ≡ CH

	Đặc điểm cấu tạo phân tử : 
	Có 4 liên kết đơn 
C – H 
	Có một liên kết đôi (trong liên kết 1 có một liên kết kém bền, dễ đứt ra trong phản ứng hóa học 
	Có một liên kết ba (trong liên kết  ba có hai liên kết kém bền lần lượt bị đứt ra trong phản ứng hóa học

	Phản ứng đặc trưng 
	Cộng với clo
	Cộng với dd Br2 , H2
	Cộng với dd Br2, H2 

	Ứng dụng 
	Nhiên liệu
	Nguyên liệu sản xuất nhựa poli etilen (PE) 
	Nhiên liệu trong đèn xì, nguyên liệu trong sản xuất nhựa PVC, cao su …


II. Bài tập
Câu 1: Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các hợp chất hữu cơ:
0. Có tên sau: metan, etilen, axetilen, metyl clorua, đibrom etan, tetrabrom etan.
0. Có công thức phân tử  sau: CH3Br , CH4O , C2H5Br , C2H6O 
Câu 2: Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau : 
1)    CaC2      +     H2O   [image: ]        	2)     C2H2       +      Br2   [image: ] 
3)     CH4       +      O2 [image: ]			4)     C2H4        +     Br2	[image: ]
[bookmark: _GoBack]5)      CH4       +      Cl2 [image: ]		6)      C2H2      +     O2  [image: ]




9)            +           [image: ]	10)             +          [image: ]

7)      


	  +         [image: ] 	8)                               +          [image: ]
Câu 3: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp CH4 và C2H4 đi qua nước brom dư thấy có 4 g brom tham gia phản ứng.
a)   Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi chất đã dùng?
b)   Tính thể tích O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí ban đầu? (đktc)
Câu 4: Đốt cháy một lượng hỗn hợp metan và axetilen thu được 13,2 g CO2 và 5,4 g H2O. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp?
Câu 5: Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các khí đựng trong các lọ riêng biệt sau: 
a. CO2 , CH4 , C2H4 .				b.   CO2 , CH4 , C2H2

· TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Những hiđrocacbon nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn:
A. Etilen		B. Benzen		C. Metan		D. Axetilen
Câu 2: Những hiđrocacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết đơn vừa có liên kết ba
A. Etilen		B. Benzen		C. Metan		D. Axetilen
Câu 3: Các chất hiđrocacbon: metan, etilen, axetilen, benzen có tính chất hóa học chung nào:
A.  Có thể tác dụng với dd brom		 C. Có thể tác dụng với khí oxi
B.  Có thể tác dụng với khí clo		           D. Không có tính chất nào chung
Câu 4: Cặp chất nào dưới đây có thể cùng làm mất màu dd brom:
       	A. C6H6 và CH4         B. CH4 và C2H6                C.C2H4 và C2H2               D. C2H4 và C6H12
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